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THÔNG BÁO
Mức thu giá dịch vụ một số xét nghiệm (bổ sung)

Căn cứ theo Đề án số 449/ĐA-BVPS ngày 27/08/2019 của Bệnh viện Phụ 
sản Tiền Giang về việc “Sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh Nhà 
thuốc, Xét nghiệm, Xỏ lỗ tai, Sổ khám bệnh, Phế liệu”;

Căn cứ Công văn số 4176/UBND-KTTC ngày 30/9/2019 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Tiền Giang về việc “Sử dụng tài sản công để kinh doanh, cung cấp dịch 
vụ của Bệnh viện Phụ sản”;

Căn cứ Công văn số 1099/CTTGI-TTHT ngày 07/3/2025 của Cục Thuế 
tỉnh Tiền Giang về việc Chính sách thuế TNDN;

Căn cứ Hợp đồng số 82/HĐ-BVPS ngày 28/02/2025;
Bệnh viện Phụ sản thông báo mức thu phí thực hiện một số dịch vụ xét 

nghiệm (bổ sung) tại Bệnh viện cụ thể như sau,

S
Stt Danh mục dịch vụ

Giá  
thu/01 

lần (đồng)
1 CMV IgG miễn dịch tự động 123.400
2 Định lượng Ferritin 84.100
3 Rubella virus IgG miễn dịch tự động 130.500
4 Rubella virus IgM miễn dịch tự động 156.600
5 Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu] 89.700
6 Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] 30.200
7 HBV đo tải lượng Real-time PCR 327.000
8 Vi khuẩn nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường 261.000
09 Vi khuẩn kháng thuốc hệ thống tự động 213.800
10 Định lượng CA 72-4 (Cancer Antigen 72-4) [Máu] 139.200
11 Định lượng CA 125 (cancer antigen 125) [Máu] 144.200

12 Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high
sesitivity) [Máu] 56.100

13 Triple Test (Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] + 375.300



2

Định lượng bhCG (Beta human Chorionic
Gonadotropins) [Máu] + Định lượng E3 không liên hợp 
(Unconjugated Estriol)
[Máu]

14 Định lượng Progesterone [Máu] 84.100
15 Định lượng Estradiol [Máu] 84.100
16 Định lượng Testosterone [Máu] 97.500
17 CMV IgM miễn dịch tự động 142.500
18 Định lượng Prolactin [Máu] 78.500

Mức thu này áp dụng kể từ 00 giờ ngày 22/4/2025.
Trên đây là thông báo về mức thu giá dịch vụ xét nghiệm (bổ sung) tại 

Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang. Đề nghị các khoa, phòng triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Phổ biến rộng rãi;
- Khoa, phòng;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC
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